Full name : ……………………………………………………..
Class : 9……………….        Week 3 -2021
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
UNIT 1
                                                     Period 5 :WRITE
*NEW WORDS
-Imagine			/i'mædʤin/  	      (v) :tưởng tượng, hình dung
 ->Imagination		/i,mædʤi'neiʃn/ (n) : trí tưởng tượng; sự tưởng tượng
-Imaginative		/i'mædʤinətiv/	       (a) :hay tưởng tượng, giàu tưởng tượng
 ->Imaginary		 /i'mædʤinəri/    (a) :tưởng tượng, không có thực, ảo
-Disappoint		/,disə'pɔint/		        (v) gây thất vọng
 -> Disappointed/ disappointing		     (a) thất vọng
 -> Disappointment	/,disə'pɔintmənt/	(n) sự thất vọng
-Visit		 /'vizit/			(v): Viếng thăm
Visitor					(n):du khách

*PRACTICE
 Write (Trang 11 SGK Tiếng Anh 9)
Imagine you are visitting your relatives or friends in another part of Viet Nam or in a different country. Write a letter to your family. Follow the outline. (Hãy tưởng tượng rằng bạn đang đi thăm người thân hay bạn bè ở một vùng khác của Việt Nam hoặc ở một quốc gia khác. Sau đó bạn hãy viết một bức thư gửi cho gia đình theo dàn ý sau:
	 
	Outline

	First paragraph:
	• say when you arrived and who met you at the bus /train station / airport

	Second paragraph:
	Talk about:
• what you’ve done
• places you’ve visited
• people you’ve met
• food you’ve tried
• things you’ve bought

	Third paragraph:
	• tell how you feel (happy / disappointed...)
• say what interests you most (people / places / activities...)
• mention when you return home


*CUES
Dear Mom and Dad,
I arrived in Nha Trang  in the afternoon at about 4 o'clock. Aunt Hoa met me at the airport.
During 2 days there I have done many interesting things. On the first day, I went to enjoy mud bath with aunt's family and enjoyed sea food at a restaurant. On the sencond day, I went on a canoe to Cu Lao Cham island and spent an exciting day swimming and playing water games. The beach is so beautiful with clean blue water and white sand. Tommorrow, we are going to Tri Nguyen Aquarium to see underwater life there. I will see colorful fishes, turtles, crabs, an so on. I've also met a lot of friendly and helpful people. The food there is really fresh and delicious. I've bought some souvernirs for you and my friends. 
I feel really fascinated  and hope to come back soon. I am especially interested in sea food and beautiful sights there. 
I will come home on Monday morning, the flight is going land at about 11 o'clock. Could you please pick me up at Noi Bai airport?
By the way, aunt's family asked me to give you their regards.
Stop for now. See you on Monday.
Your daughter,
Sam
EXERCISES : 
Write a letter based on the cue letter.( you can replace the underlined words or phrase to write your letter.)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Period 5 : LANGUAGE FOCUS

*NEW WORDS

 - Ghost			/goust/			 (n) ma, quỷ
- Color		/'kʌlə/					 (n) màu sắc 
 Colorful						 (adj) đầy màu sắc
- Monster 			/'mɔnstə/		(n) quái vật
- Add 		/æd/					(v) ) thêm vào
Addition	/ə'diʃn/				 (n) sự ) thêm vào
Additional	 /ə'diʃənl/				 (adj) ) thêm vào
 Additionally 	= in addition			(adv) ngoài ra , thêm vào đó

*GRAMMAR:

1/. Simple past (thì quaù khöù) :
Thì quá khứ đơn - hành động đã xảy ra và đã chấm dứt hoàn toàn ở trong quá khứ. Có  yesterday, last, ago, in + với năm trong quá khứ
	            Be
(+) S + was/ were 
(-)  S + was/ were + not
(?) Was/ Were + S ?
	               V
(+) S + Ved/ V2
(-)  S + didn’t + Vo
(?) Did + S + Vo?


· [bookmark: _GoBack].
2/ WISHES (Ñieàu öôùc)
a. PRESENT WISH (ñieàu öôùc ôû hieän taïi)

	
 S  +  wish     +    S   +    (v)         : Ved/2nd  
         wishes       S   +  ( not + v) :    didn’t  + V 
                             S   +  ( be )      :  were  




b. FUTURE WISH (ñieàu öôùc ôû töông lai)

	 S  +  wish     +    S   +  (v) :  would  + V
         wishes                          could  



PRACTICE
I-suppy the correct tense of the verbs:
1. What ………..you (do) ……………….. last night? - I (do) ……………………….. my homework.
2. I (love) ………………………years ago him but no more.
3. Yesterday, I (get) ……………..up at 6 and (have) ……………………..breakfast at 6.30.
4. They (begin)………………..…to study at this school 7 years ago.
5. Peter and Daisy (be ) ………………..born in 1978.
6………..You (spend)……………….your holiday in Dalat last summer?
7. He (be) ……………………….in Ha Noi last year.
8. Mary (not go)…………………………….. shopping yesterday.
9. His father (die) …………………………in 1930.
10.I ( do) ………………………..my homework last night.
11. I wish he …………….  here now. (be)
12. She wishes you …………….  better. (feel)
13. I wish that you …………….  here yesterday. (be)
4. I wish he ……………. he work tonight. (finish)
15. We wish you …………….  tomorrow. (come)
II- REWRITE USING “WISH”
1. We had a lot of homework yesterday.
-> I wish ……………………………………………………………………………….
2. It is raining heavily.
-> I wish ……………………………………….………………………..
3. She doesn’t join in the trip. 
-> I wish ……………………………………….……
4. I am not good at English.
-> I wish ……………………………………….………
5. He studies badly. 
-> I wish ……………………………………….………………..
6. He doesn’t like playing sports.
-> I wish ……………………………………….…
7. I don’t have a computer.   
-> I wish ……………………………..………….………
8. Today isn’t a holiday.  
-> I wish ……………………………………….…………
9. I can’t sing this song.
->  I wish ………………………………………….…………
10. They won’t come here again.
-> I wish ………………………………………….…………
 
TEXTBOOKS
1. Work with a partner. Ask and answer questions about what each person did on the weekend. 
(Hãy thực hành với một bạn cùng lớp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về những việc mà mỗi người đã làm trong ngày cuối tuần.)
	Name
	Activities
	Day / Time

	Ba
	Movie - Ghosts and Monsters
	Saturday / 2 pm

	Nga
	Concert - Ha Noi singers
	Saturday / 8 pm

	Lan
	Camp - Y&Y (Youth and Young Pioneer Associations)
	All weekend

	Nam
	Soccer match - Dong Thap vs. The Cong
	Sunday/4 pm

	Hoa
	Play - Much Ado About Nothing
	Sunday / 7 pm


*CUES:
A: What did.......... do on the weekend?
B: He/ She ................................................................................. 
A: When did she/ he ................................................. ?
B: She/ He ..................... it on .............................. at ............ ......... . 

2. Lan and her friends are holding a farewell party for Maryam. Write the things they did to prepare for the party. Use the pictures and the words in the box. 
(Lan và các bạn của cô dự định tổ chức một bữa tiệc chia tay cho Maryam. Hãy viết những gì mà họ làm để chuẩn bị cho bữa tiệc. Sử dụng tranh và những từ trong khung.)
	buy
	a cake

	make
	flowers

	hang
	a picture of Ha Noi

	go
	colorful lamps

	paint
	shopping
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3. Work with a partner. Write wishes you want to make in these situations. 
(Thực hành với một bạn cùng học. Viết những lời ước mà bạn muốn trong những tình huống này.)

a) You are not very tall.
b) It’s so hot. You want to be in the swimming pool.
c) You don’t have a computer.
d) You live very far from school.
e) You don’t have a sister.
f) You draw very badly.
g) You don’t have your friend’s phone number.
h) You don’t know many friends.
i) There aren't any rivers and lakes in your hometown.
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